
4 

 
TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 Nông Sơn công bố 03 ca bệnh đã được cách ly từ trước: từ BN1921758 đến BN1921760 

02 
BN1921761 – H.Đ.V (1989) 
- Địa chỉ: Cẩm Sa, Điện Nam Bắc, Điện 
Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

03 
BN1921762 – N.V.H (1981) 
- Địa chỉ: Hà Quảng Đông, Điện Dương, 
Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

04 
BN1921763 – L.T.T (1989) 
- Địa chỉ: Phú Bình, Quế Xuân 2, Quế Sơn 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Công ty H. Hằng ngày 

05 
BN1921764 – N.S (1965) 
- Địa chỉ: Bà Rén, Quế Xuân 1, Quế Sơn 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Quán mỳ Ba 
Đốc, thôn Bà 

Rén 
Sáng 04/1/2022 

Mua Phân bón 
tại cửa hàng 

Liêm thôn Bà 
Rén 

08/1/2022 

06 
BN1921765 – Đ.T.T.P (1998) 
- Địa chỉ: Phú Bình, Quế Xuân 2, Quế Sơn 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Hòa 
Thuận 

Cty CP phát 
triển nông 
nghiệp M.T 

Hằng ngày 

07 
BN1921766 – N.T.T (1999) 
- Địa chỉ: Trung Đàn, Tam Đại, Phú Ninh 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 
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08 
BN1921767 – N.T (1965) 
- Địa chỉ: Đoan Trai, Tân Thạnh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

09 
BN1921768 – N.T.N (1984) 
- Địa chỉ: Khối 7, An Sơn, Tam Kỳ 

  Cách ly   

10 
Tam Kỳ công bố 09 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1921769, từ BN1921773 đến BN1921775, từ 

BN1921789 đến BN1921792 và BN1921846 

11 
BN1921770 – P.V.T.Hiếu (1998) 
- Địa chỉ: Vân Thạch, Tam Hiệp, Núi 
Thành 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Chu Lai 

Hằng ngày 

12 
BN1921771 – N.B.L.T (1993) 
BN1921772 – N.T.K (1966) 
- Địa chỉ: Lộc Ninh, Tam Thành, Phú Ninh 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Phú Thịnh Công ty GD 
Trước ngày 
09/1/2022 

13 
Điện Bàn công bố 11 ca bệnh đã được cách ly từ trước hoặc ca bệnh sàng lọc dương tính tại CSYT: 

BN1921776, BN1921777, BN1921796, BN1921856, BN1921865, từ BN1921870 đến BN1921874 và BN1921894 

14 
Hội An công bố 10 ca bệnh đã được cách ly: BN1921778 đến BN1921782, BN1921785 đến BN1921788 và 

BN1921893 

15 
BN1921783 – P.T.T.T (2002) 
BN1921784 – N.L.N.K (2016) 
- Địa chỉ: Tân An, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An 

Cẩm hà 
Lớp lớn 2 

trường Tuổi 
Ngọc 

Trước ngày 
08/1/2022 

 

Quán café 
Cello, đường 

Đinh Tiên 
Hoàng 

17h đến 22h hằng 
ngày 

16 
BN1921793 – T.T.T (1995) 
- Địa chỉ: Cẩm An, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An Cẩm An Chợ An Bàng 
Từ ngày 04 đến 

09/1/2022 
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Cẩm 
Châu 

Tạp hóa Ân 
Hòa trước chợ 

Bà Lê 

Điện 
Bàn 

Điện Nam 
Đám giỗ nhà 
ngoại, khối 
Quảng Hậu 

17 
BN1921794 – H.G.H (2014) 
- Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

18 
BN1921795 – L.Đ.V (1982) 
- Địa chỉ: Điện Trung, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

19 
BN1921797 – L.T.V.G (2010) 
- Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

20 
BN1921798 – L.V.T (1991) 
- Địa chỉ: Thôn 3, Điện Hồng, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

21 

BN1921799 – Đ.H (1955) 
BN1921800 – V.T.T (1956) 
- Địa chỉ: Quảng Lăng A, Điện Nam 
Trung, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

22 
BN1921801 – P.M.H (1996) 
- Địa chỉ: Bình Hòa, Bình Giang, Thăng 
Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

23 
BN1921802 – H.S.Đ (1994) 
- Địa chỉ: Mỹ Hòa, Nam Phước, Duy 
Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 

24 
BN1921803 – M.T.L.T (1990) 
- Địa chỉ: Hà Mỹ Trung, Điện Dương, Điện 

Đang điều tra dịch tễ 
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Bàn 

25 
BN1921804 – D.T.V (1992) 
- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

26 
BN1921805 – L.T.B (1972) 
- Địa chỉ: Quế Xuân 1, Quế Sơn 

Đang điều tra dịch tễ 

27 
BN1921806 – N.T.T.K (2000) 
- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

28 
BN1921807 – N.T.M.S (1994) 
- Địa chỉ: Thạnh Hòa, Quế Xuân 1, Quế 
Sơn 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

UBND xã Quế 
Xuân 1: tập văn 

nghệ 
05/1/2022 

Quán café Mai 
Loan, thôn Bà 

Rén 
08/1/2022 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Ngân hàng MB 07/1/2021 

Nông 
Sơn 

 
Quán café Gia 

Đình 
09/1/2022 

29 
BN1921808 – H.N.H (2007) 
- Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

30 
BN1921809 – N.T.T (1974) 
BN1921810 – Đ.T.Â (1948) 
- Địa chỉ: Thái Cẩm, Điện Tiến, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

31 
BN1921811 – T.V.Đ (1964) 
- Địa chỉ: Điện Phước, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 
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32 
BN1921812 – N.Đ.S (1989) 
- Địa chỉ: Đức Bố 2, Tam Anh Bắc, Núi 
Thành 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

33 
BN1921813 – N.H.T (2003) 
- Địa chỉ: Phú Khê, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

34 
BN1921814 – P.V.L (1998) 
- Địa chỉ: Tịch Yên, Bình Nam, Thăng 
Bình 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

35 
BN1921815 – N.V.H (1987) 
- Địa chỉ: Phú Quý, Tam Phú, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

36 
BN1921816 – V.T.Việt (1998) 
- Địa chỉ: Xuân Nam, Trường Xuân, Tam 
Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

37 
BN1921817 – M.T.C (1998) 
- Địa chỉ: Bình Thạnh, Tam Vinh, Phú 
Ninh 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

38 
BN1921818 – Đ.T.Q (1995) 
- Địa chỉ: Xuân Tân, Tam Hòa, Núi Thành 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

39 
BN1921819 – T.T.C (1988) 
- Địa chỉ: Tây Giang, Bình Sa, Thăng Bình 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

40 
BN1921820 – N.V.T (1995) 
- Địa chỉ: Tú Mỹ, Bình Tú, Thăng Bình 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

41 
BN1921821 – N.Q.D (1996) 
- Địa chỉ: Long Thành, Tam Tiến, Núi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 
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Thành 

42 
BN1921822 – H.X.Đ (1989) 
- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

43 
BN1921823 – P.Đ.T (2000) 
- Địa chỉ: An Thành 3, Bình An, Thăng 
Bình 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

44 
BN1921824 – N.N.T (2002) 
BN1921825 – L.M.Q.K (2001) 
- Địa chỉ: An Thọ, Tam An, Phú Ninh 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

45 
BN1921826 – P.D.Phương (1983) 
- Địa chỉ: Bình Nguyên, Bình Sơn, Quảng 
Ngãi 

Quảng 
nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 

Bộ phận hành 
chính, công ty 

thuộc KCN 
Chu Lai 

Hằng ngày 

46 
BN1921827 – N.Đ.T (2000) 
- Địa chỉ: Thôn 1, Đại Hòa, Đại Lộc 

Bị bệnh tâm thần hay đi lang thang 

47 Duy Xuyên công bố 04 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1921828, BN1921831, BN1921833 và BN1921835 

48 

BN1921829 – B.T.D (1971) 
BN1921830 – P.T.V (2019) 
- Địa chỉ: Câu Lâu Đông, Duy Phước, Duy 
Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 

49 

BN1921832 – T.T.H.V (1984) 
BN1921834 – L.T.B (1978) 
- Địa chỉ: La Tháp Tây,  Duy Hòa, Duy 
Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 
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50 Quế Sơn công bố 05 ca bệnh đã được cách ly từ trước: từ BN1921836 đến BN1921839 và BN1921858 

51 
BN1921840 – N.T.T (1961) 
BN1921841 – N.T.H.T (1993) 
- Địa chỉ: Thuận An, Đông Phú, Quế Sơn 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Đông Phú 
Quầy thuốc tại 

chợ cũ 
09/1/2022 

52 
BN1921842 – N.T.T (2003) 
- Địa chỉ: Trà Giang, Bắc Trà My 

Đã cách ly 

53 
BN1921843 – Đ.T.P (1989) 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

54 
BN1921844 – H.T.N (1966) 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

55 
BN1921845 – N.T.T (1998) 
- Địa chỉ: Tam Ngọc, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

56 
BN1921847 – Đ.T.V (1977) 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

57 Núi Thành công bố 03 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1921848, BN1921877 và BN1921907 

58 
BN1921849 – T.T.T.T (1994) 
- Địa chỉ: Phước Mỹ, Ái Nghĩa, Đại Lộc 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 

Phụ bán quán 
bún đậu mắm 
tôm Chị Tôi 

Hằng ngày 

Chợ ngã 3: 
quầy rau thịt 

Thỉnh thoảng 

59 
BN1921850 – N.T.N (1977) 
- Địa chỉ: Nghĩa Hiệp, Ái Nghĩa, Đại Lộc 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 
Quán café 

Thành Nghĩa 
Trước ngày 
07/1/2022 
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Chợ ngã 3, ngã 
4 

Thỉnh thoảng 

60 
BN1921851 – P.T.T (1975) 
- Địa chỉ: Thôn 1, Đại Hòa, Đại Lộc 

Buôn bán tại chợ Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng 

61 
BN1921852 – P.T.B (1960) 
- Địa chỉ: Phú Mỹ, Đại An, Đại Lộc 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 
Buôn bán chợ 

ngã 4 
Trước 09/1/2022 

62 
BN1921853 – N.H.T (1984) 
- Địa chỉ: Tú Nghĩa, Bình Tú, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ  

63 
BN1921854 - N.V.K.T (2001) 
- Địa chỉ: Tú Nghĩa, Bình Tú, Thăng Bình 

Đã cách ly 

64 
BN1921855 – N.T.T (1967) 
- Địa chỉ: Phước Mỹ 1, Nam Phước, Duy 
Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 

65 
BN1921857 – L.T.L (1960) 
- Địa chỉ: Điện Nam Đông, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

66 
BN1921859 – Đ.T.K.C (1992) 
- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

67 
BN1921860 – H.P.Y (1995) 
- Địa chỉ: Điện Quang, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

68 
BN1921861 – L.Đ.D (1930) 
- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

69 
BN1921862 – P.T.L (1966) 
- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 
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70 
BN1921863 – T.T.B (1964) 
- Địa chỉ: Điện Minh, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

71 
BN1921864 – L.T.Á (2008) 
- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

72 

BN1921866 – L.T.H.T (1979) 
BN1921867 – T.C.Q.P (1979) 
- Địa chỉ: Trung Phú 2, Điện Minh, Điện 
Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

73 
BN1921868 – N.V.T (1966) 
BN1921869 – N.H.V (1999) 
- Địa chỉ: Điện Hồng, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

74 Tiên Phước công bố 02 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1921875 và BN1921876 

75 Nam Giang công bố 04 ca bệnh đã được cách ly từ trước: từ BN1921878 đến BN1921881 

76 
BN1921882 đến BN1921887 
- Địa chỉ: Tà Bhing, Nam Giang 

Quảng 
Nam 

Nam 
Giang 

Thạnh Mỹ 
Cửa  hàng tạp 
hóa Văn Ân 

Hằng ngày 

77 
BN1921888 – H.N.N (2015) 
BN1921889 – P.L.T.S (2005) 
- Địa chỉ: Đắc Pre, Nam Giang 

Đang điều tra dịch tễ 

78 
BN1921890 – B.N.H (1996) 
BN1921891 – P.L.T (1995) 
- Địa chỉ: B Lăng, Chơ Chun, Nam Giang 

Quảng 
Nam 

Nam 
Giang 

 
Đám cưới của 

P.L.D và P.L.N 
09/1/2022 

79 
BN1921892 – L.B.P (1974) 
- Địa chỉ: Tứ Ngân, Điện Ngọc, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 
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80 
BN1921895 – T.V.B (1962) 
BN1921896 – P.T.H (1957) 
- Địa chỉ: Hương Lộc, Hương An, Quế Sơn 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Chợ Hương An 
8h ngày 

09/1/2022 

81 
BN1921897 – N.Đ.T (1986) 
- Địa chỉ: Duy Thành, Duy Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 

82 
BN1921898 – P.T (1986) 
- Địa chỉ: Cẩm Vân Nam, Điện Hồng, Điện 
Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

83 
BN1921899 – H.T.N.Q (1991) 
- Địa chỉ: Điện Thắng Trung, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

84 
BN1921900 – N.T.H.T (1979) 
- Địa chỉ: Hương Trà Tây, Hòa Hương, 
Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

85 
BN1921901 – N.T.X (1967) 
- Địa chỉ: Bầu Bính, Bình Dương, Thăng 
Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

86 

BN1921902 – L.T.H.N (1991) 
BN1921903 – N.H (1984) 
BN1921904 – N.H.H (2016) 
- Địa chỉ: Hương Lộc, Hương An, Quế Sơn 

Quảng 
nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
2 

Cơ khí Chín 
Điểm 

Hằng ngày 

Tiếp thị bánh Nabati khu vực Thăng Bình 

87 
BN1921905 – N.T.M (1953) 
- Địa chỉ: Hà Quảng Tây, Điện Dương, 
Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

88 
BN1921906 – N.H.H (1993) 
- Địa chỉ: Viêm Trung, Điện Ngọc, Điện 

Đang điều tra dịch tễ 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh.Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

bàn 

89 
BN1921908 – N.T.P.L (1993) 
- Địa chỉ: Thịnh Mỹ, Cẩm An, Hội An 

Chỉ ở tại nhà 

90 
BN1921909 – H.T.V (1996) 
- Địa chỉ: Thôn 1, Trà Giáp, Bắc Trà My 

Đang điều tra dịch tễ 

91 
BN1921910 – P.V.M (1965) 
- Địa chỉ: Xuân Điền, Tam Phước, Phú 
Ninh 

Đang điều tra dịch tễ 

92 
BN1921911 – T.N.D (2002) 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 




